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Tên công ty : Công ty Cổ phần Viễn thông
 – Tin học Bưu điện
                        (Sau đây gọi là “Công ty CTIN”)
 
Giấy chứng nhận 0100683374
đăng ký doanh
nghiệp số:  

Vốn điều lệ:  321.850.000.000 đồng

Địa chỉ:  158/2 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, 
 Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa điểm  Tầng 6 và Tầng 12, Tòa nhà Văn phòng
kinh doanh: Tổng công ty 789, số 147, Đường Hoàng Quốc Việt, 
 Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số điện thoại:  024.38634597

Fax:  024.38632061

Website:  www.ctin.vn

Mã cổ phiếu:  ICT

1.1 Thông tin khái quát
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Quá trình hình thành và phát triển:

1972

2007

2013

2020

2010

2014

2021

2011

2018

2022

2012

2019

2023

2001 2002 2006
• Thành lập Xí nghiệp Sửa chữa Thiết 
bị Thông tin I.

• Đối tác Bạc (Silver Partner) của 
Cisco.

• Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam 2013.

• Top 200 DNTN đóng thuế thu nhập 
lớn nhất VN.

• Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ 
cung cấp dịch vụ, giải pháp phần mềm 
& tích hợp hệ thống uy tín.

• Top 10 Doanh nghiệp CNTT hạng 
mục Dịch vụ và Giải pháp CNTT.

• Chuyển đổi từ xí nghiệp sang Công 
ty Cổ phần.

• Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam năm 2010.

• Chứng chỉ “Global Silver Engineering 
Partner” của Huawei.

• Nhận Giải thưởng: 30 doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam 2014.

• Nhận Giải thưởng: “Managed Service 
Partner” và “Top Service SI Partner” 
của Cisco Systems.

• Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 
hạng mục Cung cấp dịch vụ & Giải 
pháp CNTT năm thứ 8 liên tiếp

• Nhận giải thưởng “Vinh danh đóng 
góp nổi bật” từ hãng ZTE

• Đối tác chỉ định đầu tiên cung cấp 
công nghệ cao trong các dự án mạng 
quang của Cisco tại Việt Nam.

• Một trong 3 đối tác ATP của Cisco tại 
khu vực ASEAN và thứ 7 toàn châu Á.

• Chứng nhận “Đối tác triển khai giải 
pháp Viễn thông xuất sắc nhất năm 
2011” của IBM.

• Năm thứ 5 liên tiếp lọt vào Top 50 
Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt 
Nam.

• Top doanh nghiệp Giải pháp phần mềm 
và Tích hợp hệ thống uy tín năm 2018.

• Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp 
CNTT.

• Đạt giải thưởng Top Optical Partner FY 
2006 của Cisco.

• Đạt chứng chỉ CMMi level 3.
• Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam 2012.

• Top 200 DNTN đóng thuế thu nhập lớn 
nhất Việt Nam.

• Lần thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu 
Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin 
hàng đầu Việt Nam. 

• Top 10 Doanh nghiệp CNTT mảng Dịch 
vụ - Giải pháp CNTT
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1.2. Ngành nghề và
địa bàn kinh doanh

• Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;

• Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông;

• Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tin học;

• Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tin học; 

• Xây dựng hạ tầng viễn thông, các hệ thống trung tâm

dữ liệu (Data center);

• Xây lắp công trình viễn thông;

• Dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông và tin học;

• Đại lý xổ số.

TP HÀ NỘI

TP HỒ CHÍ MINH

TP ĐÀ NẴNG

Success together

Địa bàn kinh doanh: 

Tỉnh/thành phố 
trong cả nước.

63
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1.3. Thông tin về mô hình quản trị,
tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý

Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc

Chi Nhánh Công Ty CP Viễn Thông
- Tin Học Bưu Điện Tại Tp. Hồ Chí Minh

Trung Tâm Công Nghệ Viễn Thông

Trung Tâm Tích Hợp Hệ Thống

Trung Tâm Dịch Vụ Phần Mềm

Tổ Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tổ Dự Án Vietlott

Ban Kiểm Soát
Đại Hội Đồng Cổ Đông

Trung Tâm Phần Mềm

Phòng Kinh Doanh

Phòng Tài Chính Kế Toán

Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Chi Nhánh Công Ty CP Viễn Thông
- Tin Học Bưu Điện Tại Đà Nẵng

Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển

Phòng Hành Chính Quản Trị
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1.4. Định hướng phát triển

Công ty CTIN cam kết là đối tác kỹ thuật tin cậy đồng hành 
cùng Chính phủ và Doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi 
số, góp phần tạo nên động lực phát triển mới cho doanh nghiệp 
Việt và những giá trị mới cho cuộc sống của người dân Việt. 

I nnovation – Đổi mới sáng tạo:  
Không có sáng tạo có nghĩa là 

dừng lại. Những ý tưởng sáng 
tạo dù là nhỏ nhất cũng là động 
lực cho sự phát triển, vì vậy mỗi 
người CTIN sẽ luôn phát huy 
tinh thần đổi mới sáng tạo để 
trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn 
mỗi ngày, để cùng nhau làm nên 
một CTIN giàu sức sống và luôn 
tiến về phía trước.

Thirst - Khát vọng vươn lên: 
Khát vọng là sức mạnh giúp 

chúng ta vượt qua những khó 
khăn và thử thách, là động lực 
thúc đẩy chúng ta cống hiến để 
đưa Công ty vươn lên tầm cao 
mới. 

Cooperation - Hợp tác để 
cùng thành công: Hợp tác 

giúp cộng hưởng sức mạnh để 
tạo nên những giá trị gia tăng. 
Hợp tác để cùng nhau thành 
công là cách mà mỗi người CTIN 
chọn để đi đến thành công.

Công ty CTIN không ngừng nỗ lực và đổi mới để trở thành một 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM cung cấp các giải 
pháp, sản phẩm và dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

• Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống 
thị trường nhà mạng viễn thông truyền thống.
• Top 5 công ty dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.
• Doanh thu dịch vụ số tăng gấp 10 lần vào năm 2026.

1.4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Sứ mệnh: 

Giá trị cốt lõi: 

Tầm nhìn: 

Mục tiêu:  

Customer centric – Lấy khách 
hàng là trung tâm: Sứ mệnh 

của mỗi người CTIN là mang tới 
cho khách hàng những trải 
nghiệm tốt nhất về sản phẩm 
và dịch vụ.

Nonstop Learning – Học tập 
không ngừng: Thế giới đang 

thay đổi một cách nhanh chóng, 
chúng ta cần liên tục cập nhật 
những kiến thức mới và bằng 
nhiều cách học mới để làm chủ 
hiện tại và bắt kịp tương lai.



Chiến lược phát triển trung và dài hạn đối với thị trường nhà 
mạng viễn thông truyền thống:
 • Tập trung tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực tích hợp hệ 
thống để giữ vững vị trí số 1 tại 2 nhà mạng truyền thống VNPT 
và Mobifone, đồng thời phát triển mở rộng thị phần tại thị trường 
Viettel;
 • Nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận hành thuê cho các 
nhà mạng, trở thành đối tác về kỹ thuật công nghệ theo hình thức chia 
sẻ lợi ích.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn đối với thị trường Chính phủ - 
Doanh nghiệp:
 • Triển khai đa dạng hóa các giải pháp tích hợp cao;  
 • Tham gia sâu rộng vào các chương trình mua sắm đầu tư công của Chính 
phủ và các doanh nghiệp lớn;
 • Nâng cao năng lực tư vấn cho khách hàng lựa chọn các giải pháp đầu tư, giúp 
khách hàng mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Tập trung phát triển các dự án đầu tư, vận hành thuê và thu phí cho các đối 
tượng khách hàng trong thị trường Chính phủ - Doanh nghiệp.
 

• Thúc đẩy mô hình liên kết/ hợp tác với các đối tác và 
các nhà mạng nhằm cung cấp các giải pháp, sản phẩm 
và dịch vụ số cho các khách hàng Chính phủ - Doanh 

nghiệp với thương hiệu chung của Tập đoàn VNPT;
 

• Hợp tác với các nhà khai thác dịch vụ viễn thông 
– tin học nhằm cung cấp các dịch vụ số cho 

khách hàng tiêu dùng cuối cùng (B2C). Đồng 
thời, khai thác dữ liệu khách hàng (big data 

mining) nhằm phát triển thêm các dịch vụ.

1.4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện 16

Chiến lược phát triển trung và dài hạn đối với mảng dịch vụ số:

Báo cáo thường niên 2023 17



Công ty CTIN đã và đang tổ chức thực hiện các 
chương trình thu hút nhân tài, xây dựng môi trường 
làm việc, chế độ, chính sách khen thưởng, chính sách 
phúc lợi, truyền thông nội bộ, chương trình kiểm toán 
nội bộ định kỳ…nhằm hiện thực hóa các mục tiêu 
phát triển bền vững nêu trên.

“ “• Xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn, bình đẳng, 
không phân biệt đối xử, dân chủ, minh bạch, chăm lo đời sống 
sức khỏe và tinh thần nhân viên;

• Xây dựng vườm ươm nhân tài thông qua các hoạt động tìm 
kiếm, phát hiện, đào tạo, xây dựng lộ trình thăng tiến đảm bảo 
thu nhập, phúc lợi;

• Khuyến khích, tạo điều kiện để Người lao động cân bằng 
giữa công việc và cuộc sống, tham gia, đóng góp tích cực 
vào các hoạt động phục vụ Cộng đồng;

• Công ty CTIN đảm bảo, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông, 
Chủ sở hữu Công ty được quy định tại điều lệ Công ty 
và theo pháp luật Việt Nam thông qua việc minh bạch 
thông tin, mô hình quản trị Công ty với các hệ thống 
kiểm soát rủi ro chặt chẽ, áp dụng các hệ thống tiêu 
chuẩn quản lý chất lượng…;

• Bên cạnh các mục tiêu phát triển bền vững về 
xã hội, cộng đồng, Công ty CTIN đảm bảo tuân 
thủ các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi 
trường, sử dụng các nguồn tài nguyên một 
cách tiết kiệm và hiệu quả. 

1.4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, 
xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan 
đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty
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1.5. Các rủi ro

Rủi ro về tài chính: Lãi suất 
tăng, tỷ lệ lạm phát tăng, 

biến động tỷ giá…gây những 
ảnh hưởng không tốt đến tình 
hình tài chính, kinh doanh của 
Công ty.

Rủi ro về năng lực cạnh tranh: 
Trong những năm gần đây, 

Công ty đã và đang đối diện với 
rủi ro về năng lực cạnh tranh 
với các đối thủ mới, phát triển 
nhanh, bộ máy tinh gọn sử dụng 
nhiều cách như giảm giá, chịu lỗ 
để giành thị phần. 

Rủi ro về bảo mật thông tin 
và an ninh mạng: Thông 

tin là tài sản quan trọng đối với 
doanh nghiệp, đặc biệt trong bối 
cảnh doanh nghiệp đang trong 
giai đoạn số hóa, chuyển đổi 
số, việc lộ thông tin/bị tấn công 
mạng có thể hưởng nghiêm trọng 
đến kinh doanh, uy tín, chiến lược 
phát triển của Công ty. 

Rủi ro về công nghệ: Trước 
những thay đổi nhanh chóng 

từ cuộc Cách mạng công nghiệp 
4.0, Công ty đối mặt với rủi ro 
không nắm bắt kịp, ứng dụng 
các công nghệ mới, ảnh hưởng 
đến khả năng thích ứng và cạnh 
tranh trong bối cảnh kinh doanh 
của ngành ngày càng cạnh tranh 
mạnh mẽ. 

Rủi ro về nguồn nhân lực chất 
lượng cao: Thị thường nhân 

lực ngành công nghệ thông tin 
có nhu cầu rất lớn và mức độ 
cạnh tranh cao, vì vậy Công ty 
luôn phải đối mặt với rủi ro mất 
nguồn nhân lực kỹ thuật chất 
lượng cao. 



2. Tình hình hoạt động trong năm
2.1  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2023 so với kế hoạch:

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2023 so với năm 2022:

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2023 Thực hiện năm 2023 % hoàn thành kế hoạch

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.600 1.526,69 95%

2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 33 14,92 45%

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 Năm 2023 % Tăng/giảm 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.382,40 1.526,69 10%

2 Lợi nhuận thuần từ HĐKD Tỷ đồng 41,12  10,00 -76%

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 22,93 20,03 -13%

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 18,89 14,92 -21%

5 Tổng tài sản Tỷ đồng 1.453,74 1.441,23 -0,9%

6 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 662,28 643,08 -2,9%

7 BVPS (31/12) Đồng 20.577 19.981 -2,9%

8 EPS Đồng 531,06 463,69   -21%

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
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Nền kinh tế Việt Nam trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn và 
thách thức. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước tính đạt 5,05%, 
hoàn thành 78% kế hoạch mục tiêu tăng trưởng do Quốc hội đề 
ra (6,5%). Tăng trưởng kinh tế năm 2023 thấp hơn so với năm 
2022 3,07%, thấp nhất trong giai đoạn từ 2011 đến nay, ngoại trừ 
hai năm nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid – 19 
là năm 2020 (2,87%) và năm 2021 (2,55%). 

Cùng với đó, kinh tế thế giới năm 2023 xảy ra nhiều vấn đề bất 
ổn liên quan đến chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi 
khí hậu… Kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu ổn định trở lại, gây 
ra những ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Công ty 
CTIN cũng không nằm ngoài ngoại lệ, mặc dù kết quả sản xuất 
kinh doanh năm 2023 của Công ty đã có sự cải thiện so với năm 
2022, tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 chưa đạt 
được theo kế hoạch đề ra, cụ thể: 

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 1.526,69 tỷ đồng,  tăng 10% so 
với năm 2022, hoàn thành 95% kế hoạch đề ra. 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 16% so với năm 
2022, đạt 1.495,87 tỷ đồng. 
- Tỷ suất Lợi nhuận gộp trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ năm 2023 đạt 7,65%, tăng 1,39% so với năm 2022.  

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 20 tỷ đồng, giảm 13% so 
với năm 2022. 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 14,92 tỷ đồng, giảm 21% so với 
năm 2022, hoàn thành 45% kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông 
(ĐHĐCĐ). 
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2.2.1 Giới thiệu Ban điều hành:
 Hội đồng Quản trị

STT Họ và tên Chức danh

1 Ông Hoàng Anh Lộc Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Ông Hà Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc

3 Ông Tô Hoài Văn Thành viên Hội đồng quản trị, 
Phó Tổng Giám đốc

4 Ông Lưu Công Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị

5 Ông Nguyễn Thế Thịnh Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Anh Lộc
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1972

Quá trình công tác: 
Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và viễn 
thông, cụ thể: 
 - Từ tháng 09/1994 đến nay: Công tác tại Xí nghiệp Khoa  học Sản  
 xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin  
 học Bưu điện).
 - Từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2009: Phó Phòng kinh doanh  
 Công ty CTIN. 
 - Từ tháng 01/2010 đến tháng 10/2016: Thành viên HĐQT kiêm Giám  
 đốc Kinh doanh Công ty CTIN.
 - Từ tháng 11/2016 đến 6/2022: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng  
 Giám đốc Công ty CTIN.
 - Từ 30/06/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CTIN.

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Kỹ sư nhiệt Công nghiệp.

Success together

2.2. Tổ chức và nhân sự
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Ông Hà Thanh Hải
Chức danh: Thành viên Hội đồng
quản trị
Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976

Quá trình công tác: 
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và 
viễn thông, cụ thể: 
 - Từ tháng 04/2001 đến tháng 03/2008: Kỹ sư, chuyên viên   
 bán hàng tại Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện.
 - Từ tháng 09/2007 đến tháng 09/2017: Cán bộ biệt phái của   
 Công ty Công ty CTIN, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc   
 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội.
 - Từ tháng 11/2016 đến tháng 09/2018: Phó Tổng Giám đốc   
 Công ty CTIN.
 - Từ tháng 05/2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CTIN.
 - Từ tháng 09/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CTIN.

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư Điện – Điện tử
- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
- Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Chính trị học Phát triển
- Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh
- Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh

Success together

Ông Tô Hoài Văn
Chức danh: Thành viên Hội đồng
quản trị
Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1964

Quá trình công tác: 
Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và 
viễn thông, cụ thể: 
 - Từ tháng 01/1990 đến tháng 11/1991: Kỹ sư máy tính viện vật   
 lí – Viện khoa học Việt Nam. 
 - Từ tháng 11/1991 đến tháng 09/1992: Kỹ sư máy tính – phân   
 xưởng tổng đài tại Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông   
 tin I. 
 - Từ tháng 09/1992 đến tháng 03/1994: Phó phòng kinh tế Xí   
 nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 
 - Từ tháng 03/1994 đến 04/1996: Trưởng phòng kế hoạch Xí nghiệp  
 Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 
 - Từ tháng 04/1996 đến tháng 11/2001: Phó Giám đốc Xí
 nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I. 
 - Từ tháng 11/2001 đến nay: Thành viên Chủ tịch Hội đồng   
 quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CTIN.

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sỹ Kinh tế
- Kỹ sư máy tính.

Success together
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Ông Nguyễn Thế Thịnh
Chức danh: Thành viên Hội đồng
quản trị

Năm sinh: 1964

Quá trình công tác: 
Hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và viễn 
thông, cụ thể: 
 - Từ tháng 12/1987 đến tháng 04/1992: Kỹ sư Viện thiết kế kỹ   
 thuật Thương mại – Bộ Nội thương.
 - Từ tháng 04/1992 đến tháng 12/2001: Công tác Xí nghiệp Khoa   
 học sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty CTIN).
   • Từ tháng 02/1996 đến tháng 12/1998: Phó phòng kinh tế Xí ng  
  hiệp Khoa học sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty Cổ phần 
Viễn thông – Tin học Bưu điện).
  • Từ tháng 01/1999 đến tháng 12/2001: Trưởng phòng kinh doanh  
  Công ty Công ty CTIN.
 - Từ tháng 01/2002 đến tháng 09/2009: Thành viên HĐQT kiêm   
 Trưởng phòng kinh doanh Công ty CTIN.
 - Từ tháng 10/2009 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CTIN.
 - Từ tháng 10/2009 đến 30/06/2022: PhóTổng Giám đốc Công ty CTIN.
 - Từ tháng 01/2018 đến 31/12/2021: Được Công ty điều động biệt   
 phái giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty   
 Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội.
 - Từ tháng 1/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần   
 Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội.

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư nhiệt Công nghiệp.

Success together

Ông Lưu Công Nguyên
Chức danh: Thành viên Hội đồng
quản trị

Năm sinh: 1973

Quá trình công tác: 
Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và 
viễn thông, cụ thể: 
 - Tháng 05/1995 đến tháng 02/2020: Làm việc tại Công ty   
 Hoàng Đạo, các chức danh: Nhân viên kế toán, Kế toán trưởng,   
 Phó Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Tháng 02/2020 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
 CP kỹ thuật số Việt, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty ZDS. 
 - Tháng 06/2022 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CTIN.

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sỹ Kinh tế

Success together
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Ông Nguyễn Đình Du
Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1972

Quá trình công tác: 
Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và 
viễn thông, cụ thể: 
 - Từ năm 1997 đến năm 2002: Chuyên viên tư vấn tài chính,   
 kinh doanh và thuế, Công ty TNHH Andersen Việt Nam.
 - Năm 2002: Chuyên viên tư vấn thuế, Công ty TNHH KPMG   
 Việt Nam.
 - Từ năm 2003 đến năm 2007: Chuyên viên, Vụ Chính sách tiền  
 tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 - Từ năm 2007 đến năm 2009: Trưởng phòng Kinh doanh   
 Ngoại hối & Thị trường vốn, Ngân hàng HSBC Việt Nam – Chi   
 nhánh Hà Nội.
 - Từ năm 2009 đến năm 2014: Phó Tổng giám đốc Dịch vụ thuế  
 kiêm Trưởng bộ phận Quản trị nguồn nhân lực, Công ty TNHH   
 Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA.
 - Từ năm 2014 đến năm 2022: Phó Tổng giám đốc Dịch vụ   
 Thuế, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
 - Từ ngày 30/6/2022 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CTIN.

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Success together

 1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

STT Họ và tên Chức danh

1 Ông Nguyễn Đình Du Trưởng Ban kiểm soát

2 Ông Nguyễn Thành Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 

3 Bà Nguyễn Thị Thuý Hà Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thuý Hà
Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1975

Quá trình công tác: 
Công tác tại Ban Kế toán Tài chính – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam.
Thành viên Ban kiểm soát Công ty CTIN từ ngày 19/6/2020.

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân chuyên ngành kế toán
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Success together
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Ông Nguyễn Thành Hiếu
Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1974

Quá trình công tác: 
Gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và 
viễn thông, cụ thể: 
 - Từ năm 1995 đến năm 1999: Cán bộ kỹ thuật Trung tâm ứng  
  dụng công nghệ Viễn thông mới (nay là Trung tâm Công nghệ  
 viễn thông), Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
 - Từ năm 1999 đến năm 2001: Phó trưởng Trung tâm ứng   
 dụng công nghệ viễn thông mới (nay là Trung tâm Công nghệ  
 viễn thông), Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin I 
 - Từ năm 2001 đến nay: Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty CTIN.
 - Từ tháng 10/2019 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CTIN.

Trình độ chuyên môn:
- Cử nhân Vật lý
- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

Success together

Ông Lê Thanh Sơn
Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1972

Quá trình công tác: 
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và viễn 
thông, cụ thể: 
 - Từ tháng 04/1999 đến nay: Công tác tại Xí nghiệp Khoa học Sản xuất  
 Thiết bị Thông tin (nay là Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện) 
 - Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2020: Phó Giám đốc Kinh doanh
 - Từ tháng 01/2021 đến nay: Giám đốc Kinh doanh.
 - Từ ngày 30/6/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CTIN.

Trình độ chuyên môn:
-  Cử nhân Kinh tế phát triển

Success together

 1.3. Thành viên Ban Tổng giám đốc

STT Họ và tên Chức danh

1 * Ông Hà Thanh Hải Tổng Giám đốc

2 * Ông Tô Hoài Văn Phó Tổng Giám đốc 

3 Ông Lê Thanh Sơn Phó Tổng Giám đốc

* Chi tiết tại phần giới thiệu Hội đồng quản trị.
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Quá trình công tác: 
Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, cụ thể: 
 - Từ tháng 10/1993 đến tháng 09/1998: Công tác tại phòng Kế toán  
 thống kê tài chính, Công ty Xi măng Hà Tiên II. 
 - Từ tháng 09/1998 đến tháng 10/1999: Công tác tại phòng Kế toán  
 thống kê tài chính, Công ty Xi măng Bút sơn. 
 - Từ tháng 11/1999 đến nay: Công tác tại Phòng Tài chính, Xí nghiệp  
 Khoa học sản xuất Thiết bị Thông tin I (nay là Công ty CTIN).
 • Từ tháng 11/1999 đến tháng 11/2009: Nhân viên Phòng tài chính;
 • Từ tháng 11/2001 đến tháng 07/2017: Thành viên Ban Kiểm soát  
 Công ty CTIN;
 • Từ tháng 07/2007 đến tháng 04/2016: Trưởng Ban kiểm soát  
 Công ty CTIN;
 • Từ tháng 12/2009 đến tháng 02/2016: Phó Giám đốc tài chính  
 Công ty CTIN;
 • Từ tháng 02/2016 đến tháng 11/2016: Phó Giám đốc tài chính – Phụ  
 trách phòng Tài chính Kế toán tại Công ty CTIN;
 • Từ tháng 05/2017 đến 29/06/2021: Thành viên HĐQT Công ty CTIN;
 • Từ tháng 11/2016 đến đến nay: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài  
 chính Công ty CTIN.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Chức danh: Kế toán trưởng

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính – Tín dụng

Success together
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Tổng số lao động năm 2023:
382 người, với trình độ như sau:

34

38

16

257

37
Lao động có trình độ 

trên Đại học

Lao động có trình độ
Cao đẳng & tương đương

Lao động có trình độ
Công nhân & Tốt nghiệp 

PTTH

Lao động có trình độ 
Đại học & tương đương

Lao động có trình độ 
Trung cấp & tương đương

76% nhân sự của Công ty có 
trình độ trên đại học và đại học. 
Nhân sự kỹ thuật sở hữu các 
chứng chỉ của các hãng công 
nghệ nổi tiếng trên thế giới 
như Cisco, Dell, EMC, Huawei, 
Juniper, Vmware, Oracle, IBM, 
Commscope…trong đó phải kể 
đến số lượng nhân sự Công ty 
sở hữu chứng chỉ cao nhất của 
hãng Cisco – chứng chỉ CCIE: 
09, chứng chỉ quản lý dự án của 
PMI – PMP: 09…
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2.2. Nhân sự và những chính sách
đối với người lao động:
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Thời gian và chế độ làm việc của Công ty hợp lý, đảm bảo quyền 
lợi của Người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động. 
Người lao động được trang bị đầy đủ các công cụ, điều kiện, môi 
trường làm việc tốt nhất.

- Chế độ làm việc: 

- Chính sách đãi ngộ, tuyển dụng, đào tạo:
• Xây dựng chính sách quản trị nhân tài, chính sách lương và 
phúc lợi với những tiêu chuẩn, điều khoản cụ thể để thu hút và 
giữ chân nhân tài, lao động có trình độ, chuyên môn phục vụ 
hoạt động kinh doanh của Công ty;

• Công tác đào tạo là một hoạt động quan trọng để đảm bảo chất 
lượng của nguồn nhân lực, giúp hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 
Công ty đề ra nên Công ty đã và đang xây dựng các chính sách 
đào tạo theo đúng định hướng chiến lược phát triển kinh doanh. 
Đầu tư cho các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực cốt 
lõi của công ty: năng lực kỹ thuật, quản lý dự án, đồng thời là các 
hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý;

• Cán bộ nhân viên được tham gia và hưởng các chế độ về bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 
Bên cạnh đó Công ty có các chế độ phúc lợi khác như: thường 
xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ mát hàng năm cho 
Cán bộ nhân viên, thưởng trong các dịp lễ tết, từ đó tạo niềm tin, 
sự gắn kết và tạo động lực phấn đấu cho người lao động, đóng 
góp vào sự phát triển của Công ty;

• Hàng năm, Công ty thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức cho nhân 
viên đi kèm những chính sách đãi ngộ khác như: tổ chức khám 
bệnh định kỳ hàng năm, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, 
chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con em của cán bộ nhân viên 
Công ty thông qua các tổ chức đoàn thể của Công ty.
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Một số khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty CTIN:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện một số dự án lớn:

STT Đầu tư dài hạn Giá gốc (VND)

1 Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt 20.000.000.000

2 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn 
thông Hà Nội

12.000.000.000

3 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông 
Việt Nam

8.049.000.000

4 Công ty Cổ phần ITTA 3.200.000.000

5 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công 
nghệ và Truyền thông

625.000.000

6 Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông 
tin thành phố Hồ Chí Minh

22.500.000.000

Tổng cộng 66.374.000.000

STT Dự án Khách hàng

1 Cung cấp, lắp đặt thiết bị mở rộng 
mạng MANE vùng 28 tỉnh, thành phố

Tổng công ty Hạ tầng mạng

2 Mở rộng hệ thống truyền dẫn Đông 
Bắc năm 2022

Tổng công ty Hạ tầng mạng

3 Cung cấp, triển khai hệ thống thiết bị 
chuyển mạch, định tuyến lớp lõi, lớp 
tổng hợp các vòng MAN-Ring

Cục Bưu điện trung ương

4 Cung cấp thiết bị cho thư viện các 
trường Trung học cơ sở thuộc các 
tỉnh khu vực Miền Nam

Ban QLDA giáo dục trung 
học cơ sở khu vực khó khăn 
nhất giai đoạn 2

5 Xây dựng chính quyền điện tử, chính 
quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025

VNPT Quảng Nam

6 Cung cấp hệ thống mạng tại Trung 
tâm dữ liệu chính, Trung tâm dữ liệu 
dự phòng của Tổng cục Thuế và dịch 
vụ triển khai. DC- DR

Tổng cục thuế

7 Đầu tư hạ tầng máy chủ Digital Intel 
phục vụ ngân hàng 100% vốn của MB 
tại Campuchia

Ngân hàng thương mại cổ 
phần quân đội – Chi nhánh 
MB Campuchia

8 Tăng cường an toàn an ninh bảo mất 
cho các đơn vị cấp 4

Công ty công nghệ thông 
tin Điện lực miền bắc – Chi 
nhánh Tổng Công ty điện 
lực Miền Bắc

2.3. Tình hình đầu tư, tình hình
thực hiện các dự án
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4. Tình hình tài chính
2.4.1. Tình hình tài chính

2.4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu  Đơn vị Năm 
2022

Năm 
2023

% tăng 
giảm

Tổng tài sản  Tỷ đồng 1.454   1.441 -1%

Doanh thu thuần  Tỷ đồng   1.293 1.496 16%

Doanh thu tài chính  Tỷ đồng 73 14 -81%

Lợi nhuận thuần từ HĐKD  Tỷ đồng 41   10 -76%

Lợi nhuận khác  Tỷ đồng (18) 10 155%

Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng   23   20 -13%

Lợi nhuận sau thuế  Tỷ đồng   19   15 -21%

Tỷ lệ chi trả cổ tức % 10% Dự kiến 
5%

-50%

Các chỉ tiêu 2022 2023 % tăng 
giảm

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,55 1,52 -1,8%

Hệ số thanh toán nhanh 1,32 1,44 9,0%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Nợ phải trả/Tổng tài sản  54%  55% 1,7%

Nợ phải trả/VCSH 120%  124%  3,9%

3. Chỉ tiêu năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho 4,06 11,59 185,1%

Vòng quay Tổng tài sản  0,89  1,04 16,7%

Vòng quay khoản phải thu 1,43 1,61 12,8%

Vòng quay khoản phải trả 0,89 1,59 79,3%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số LNST/ Tổng tài sản 1,30% 1,04% -20,3%

Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu 2,85% 2,32% -18,6%

Hệ số LNST/Doanh thu thuần 1,46% 1,00% -31,7%

Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần 3,18% 0,67% -79,0%

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn, năng lực hoạt động và 
khả năng sinh lời năm 2023 của Công ty tốt hơn năm 2022, phản ánh 
tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 có tiến 
triển hơn so với năm 2022. Riêng chỉ tiêu HĐKD/DTT năm 2023 đạt 
0,67% giảm 79% so với năm 2022 do doanh thu hoạt động tài chính 
năm 2022 của Công ty tăng đột biến nhờ doanh thu từ việc bán Công 
ty con – CTIN Pay khoảng 46 tỷ đồng. 

 
2.4. Tình hình tài chính
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2.5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Từ thời điểm chuyển đổi thành Công ty cổ phần (12/12/2001), vốn điều 
lệ của CTIN là 10.000.000.000 đồng, đến nay, Công ty đã có 4 lần tăng 
vốn. Cụ thể như sau:

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi
vốn đầu tư của chủ sở hữu.

2.5.2. Cơ cấu cổ đông:

2.5.1. Cổ phần:

STT Danh mục Số lượng
cổ phiếu Tỉ lệ %

Số 
lượng 

cổ 
đông

Cơ cấu
cổ đông

Tổ 
chức

Cá 
nhân

 1 Tổng số lượng cổ phiếu 32.185.000 100% 1.504 19 1.485

 1.1 Cổ đông lớn (sở hữu từ 
5% cổ phần trở lên)

 10.117.108 31,43% 1 1

Trong nước 10.117.108 31,43% 1 1

Nước ngoài 0 0 0 0

 1.2 Cổ đông khác 22.067.892 68,57% 1.503 18 1.485

Trong nước 21.925.042 68,1% 1.466 12 1.454

Nước ngoài 142.850 0,44% 37 6 31

1.3 Cổ phiếu quỹ

Cổ đông lớn tại ngày 31/12/2023:  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

• Địa chỉ:  57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

• Số CP sở hữu:  10.117.108 CP.
• Tổng giá trị theo mệnh giá:  101.171.080.000 VNĐ.
• Tỉ lệ sở hữu:  31,43%.

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:  32.185.000 Cổ phiếu

Loại cổ phần đang lưu hành:  Cổ phiếu phổ thông.

Tổng số cổ phiếu chuyển nhượng tự do:  32.185.000 cổ phiếu.

Tăng vốn lần 1 – Thời gian phát hành: Năm 2008
Số lượng cổ phiếu phát hành 
thành công (cổ phiếu)

10.117.471

Giá trị vốn tăng thêm 101.174.710.000 VND

Vốn điều lệ trước phát hành 10.000.000.000 VND

Vốn điều lệ sau phát hành 111.174.710.000 VND

Hình thức tăng vốn (1) Phát hành 2.705.671 cổ phần thưởng cho 
cổ đông hiện hữu: 
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Thưởng cho cổ đông 
hiện hữu theo tỉ lệ 1:2,7059; nghĩa là cổ đông 
sở hữu 01 cổ phần cũ được thưởng thêm 
2,7059 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn 
xuống đến hàng đơn vị.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông: 08/07/2008.
- Ngày phát hành: 08/07/2008.
- Số lượng cổ đông: 320.

(2) Phát hành 7.411.800 cổ phần cho cổ đông 
hiện hữu:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Phân phối cho cổ đông 
hiện hữu theo tỉ lệ 1:2; nghĩa là cổ đông sở 
hữu 01 cổ phần cũ (bao gồm cả số cổ phiếu 
thưởng vừa nhận ở đợt 1) được mua 02 cổ 
phần phát hành thêm lần này.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu cho 
7.396.829 cổ phiếu chào bán cho cổ đông 
hiện hữu 12.000 đồng/cổ phiếu cho 14.971 cổ 
phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết theo Nghị 
quyết HĐQT số 05/NQHĐQT/2008 ngày 
05/08/2008.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông: 08/07/2008.
- Ngày phát hành: 04/08/2008.
- Số lượng cổ đông: 363.

2.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn
đầu tư của chủ sở hữu.
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Tăng vốn lần 2 – Thời gian phát hành: Năm 2009
Số lượng cổ phiếu phát hành 
thành công (cổ phiếu)

522.610

Giá trị vốn tăng thêm 5.226.100.000 VND

Vốn điều lệ trước phát hành 111.177.000.000 VND

Vốn điều lệ sau phát hành 116.400.810.000 VND

Hình thức tăng vốn Phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên trong 
Công ty:
- Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày phát hành: 20/08/2009.
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: 

Từ 20/08/2009 đến 19/08/2011 (Hạn chế 
chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành 
theo Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV 
của Công ty CTIN ngày 25/06/2009).
- Số lượng cổ đông: 183.

Tăng vốn lần 3 – Thời gian phát hành: Năm 2010
Số lượng cổ phiếu phát hành 
thành công (cổ phiếu) 

4.059.919

Giá trị vốn tăng thêm (VND) 40.599.190.000

Vốn điều lệ trước phát 
hành (VND)

116.400.810.000

Vốn điều lệ sau phát hành 
(VND)

157.000.000.000

Hình thức tăng vốn (1) Phát hành 3.492.024 cổ phần cho cổ đông 
hiện hữu:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Phân phối cho cổ đông 
hiện hữu theo tỷ lệ 10:3, nghĩa là cổ đông sở 
hữu 10 cổ phần cũ được mua 03 cổ phần phát 
hành thêm. Cổ phần phát hành thêm sẽ được 
làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến 
hàng đơn vị.
- Giá phát hành: 13.000 đồng/ cổ phiếu cho 
3.489.265 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện 
hữu, 15.000 đồng/ cổ phiếu đối với 2.759 cổ 
phiếu lẻ không bán hết.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông: 29/06/2010.
- Ngày phát hành: 21/07/2010.
- Số lượng cổ đông: 472.

(2) Phát hành 567.895 cổ phần cho cán bộ, 
nhân viên trong Công ty:
- Giá phát hành: 15.000 đồng/ cổ phiếu.
- Ngày phát hành: 21/07/2010.
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: Từ 
21/07/2010 đến 20/07/2011 (Hạn chế chuyển 
nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành theo 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 
Công ty CTIN số 045/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
18/04/2010).
- Số lượng cổ đông: 224.
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Tăng vốn lần 4 – Thời gian phát hành: Năm 2017
Số lượng cổ phiếu phát hành 
thành công (cổ phiếu) 

16.485.000

Giá trị vốn tăng thêm (VND) 164.850.000.000

Vốn điều lệ trước phát 
hành (VND)

157.000.000.000

Vốn điều lệ sau phát hành 
(VND)

321.850.000.000

Hình thức tăng vốn (1) Phát hành 15.700.000 cổ phiếu thưởng 
cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Phát hành cổ phiếu 
thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1; 
nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ 
được thưởng 01 cổ phiếu thưởng.
- Ngày chốt Danh sách cổ đông: 20/09/2017. 
- Ngày phát hành: 20/09/2017.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 
20/09/2017 – 19/09/2019 (Hạn chế chuyển 
nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành theo 
nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 
Công ty CTIN số 15/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
11/05/2017).
- Số lượng cổ đông: 498.

(2) Phát hành 785.000 cổ phần cho cán bộ 
nhân viên trong Công ty:
- Giá phát hành: 13.200 đồng /cổ phiếu.
- Ngày phát hành: 10/10/2017.
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: Từ 
10/10/2017 đến 09/10/2019 (Hạn chế chuyển 
nhượng 2 năm kể từ ngày phát hành theo 
nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 
Công ty CTIN số 15/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
11/05/2017).
- Số lượng cổ đông: 291.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi 
trường và xã hội của công ty

2.6.1. Tác động lên môi trường

2.6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

2.6.3. Tiêu thụ năng lượng

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và 
đóng gói các sản phẩm, dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 
Không có.

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng 
để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 
Không có.

- Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: 
Không có.

- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: 
Không có.

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp: 202.317 KW/năm.

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng 
năng lượng hiệu quả: Không có.

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Công ty luôn ý thức 
được tầm quan trọng của nguồn tài nguyên hữu hạn này đối với 
nhu cầu chung của xã hội và luôn cố gắng kiểm soát và sử dụng 
tiết kiệm điện, nước; tạo dựng một văn hóa nội bộ hướng đến môi 
trường xanh, sạch, đẹp như một nỗ lực không ngừng nghỉ. 

Chúng tôi áp dụng thực hiện chương trình tiết kiệm điện, nước 
trong toàn Công ty và phổ biến đến từng cán bộ nhân viên ý thức 
được việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn năng lượng này như: 
Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không mở cửa sổ, cửa ra 
vào khi đang bật điều hòa, thay thế các thiết bị tiết kiệm điện năng.

2.6. Báo cáo tác động liên quan đến 
môi trường và xã hội của công ty
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2.6.4. Tiêu thụ nước

2.6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

2.6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

2.6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với 
cộng đồng địa phương

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 1.150m3/năm.

- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 
Không có.

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các 
quy định về môi trường: Không.

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật 
pháp và các quy định về môi trường: Không có. 

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc 
lợi của người lao động: Cán bộ nhân viên được tham gia và 
hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp theo quy định. 

Bên cạnh đó Công ty có các chế độ phúc lợi khác như: thường 
xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ mát hàng năm cho 
Cán bộ nhân viên, thưởng trong các dịp lễ tết.

Hoạt động đào tạo người lao động: Hàng tháng, Công ty tổ chức 
các lớp đào tạo nội bộ để phát triển kỹ năng và học tập liên tục 
để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự 
nghiệp. 

Ngoài ra, trong năm 2023, Công ty đầu tư thuê tổ chức đào tạo 
chuyên nghiệp thực hiện 02 khóa đào tạo: đào tạo về đấu thầu 
và đào tạo về thuyết trình. 

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, trong năm 2023, 
Công ty CTIN, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), Thời 
báo Tài chính Việt Nam đồng sáng lập quỹ xã hội Tâm Tài Việt. 
Mang trong mình tinh thần “Tài sẻ chia - Tâm lan tỏa” và sứ mệnh 
“Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn”, Quỹ Tâm Tài Việt mong muốn 
thông qua các hoạt động sẻ chia của các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước, đặc biệt các cá nhân may mắn sẽ hỗ trợ, giúp đỡ 
các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. 

Tôn chỉ hoạt động và mục đích của Quỹ Tâm Tài Việt: hoạt động 
không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động tập trung vào mục đích 
hỗ trợ, khuyến khích sự phát triển giáo dục, đào tạo và tham gia 
một số hoạt động hỗ trợ y tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn 
theo quy định của pháp luật. 

2.6.8 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường 
vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có

Số lượng lao động: 

382 lao động.



3. Báo cáo và đánh giá của Ban 
Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo 
và đánh giá về tình hình mọi mặt 
của công ty)

3.1.  Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.  Tình hình tài chính 
3.3.  Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
3.4.  Kế hoạch phát triển trong tương lai
3.5. Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán
3.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về
 môi trường và xã hội của công ty
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Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2023 so với kế hoạch và 
so với năm 2022 như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

STT Chỉ tiêu Thực 
hiện 
năm 
2022

Kế 
hoạch 
năm 
2023 

Thực 
hiện 
năm 
2023

So sánh

So với 
Thực 

hiện năm 
2022

So với 
Kế hoạch 

năm 
2023

1 Tổng doanh thu 1.382 1.600 1.526 110% 95%

2 Lợi nhuận trước thuế 22,93 - 20,03 87% -

3 Lợi nhuận sau thuế 18,89 33,00 14,92 79% 45%

- Chỉ tiêu về doanh thu: Doanh thu năm 2023 đạt 1.526 tỷ đồng, 
hoàn thành 95% kế hoạch của ĐHĐCĐ, tăng trưởng 10% so với 
năm 2022. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 20,03 tỷ đồng, bằng 87% lợi nhuận 
trước thuế năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 14,92 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 
2022, hoàn thành 45% kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2023.

- Một số nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế không hoàn 
thành kế hoạch của ĐHĐCĐ và giảm so với năm 2022:
• Doanh thu hoạt động tài chính năm 2023 giảm 58,8 tỷ đồng so 
với năm 2022, do năm 2022 Công ty ghi nhận doanh thu 46 tỷ 
đồng từ việc chuyển nhượng Công ty con - CTIN Pay;
• Năm 2023 chi phí tiền vay tăng cao, khoảng 27,9 tỷ đồng, theo  
quy định tại Nghị định 132/2020 ngày 05/11/2020 khi xác định 
thu nhập chịu thuế phần chi phí lãi vay bị loại trừ chuyển tiếp 
sang năm sau khoảng 11 tỷ đồng dẫn đến số thuế TNDN 2023 
phải nộp tăng 2,2 tỷ đồng tương ứng LNST giảm 2,2 tỷ đồng. Tuy 
nhiên, cũng theo quy định, phần chi phí lãi vay không được trừ 
được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi 
phí lãi vay được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy 
định; 
• Một số dự án trọng điểm không thực hiện theo kế hoạch đề ra 
do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, dẫn đến phát 
sinh chi phí (vật tư, chi phí thuê kho bãi, vận chuyển, nhân công, 
…) để đáp ứng tiến độ, chất lượng, yêu cầu khách hàng; 
• Thị trường nhà mạng năm 2023 tiếp tục bão hòa, cạnh tranh 
khốc liệt về giá, tiềm ẩn nhiều rủi ro về quan hệ khách hàng dẫn 
đến chi  phí bán hàng tăng ~ 31% so với năm 2022, lợi nhuận biên 
từ các dự án giảm.

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 
• Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Công ty được  
hoàn thiện theo hướng tinh gọn và tối ưu hơn. 
• Tổ chức quản trị công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng 
cường kiểm tra, giám sát, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả,  
chú trọng kiểm soát rủi ro, tăng cường khả năng dự báo, chủ 
động xây dựng các kịch bản kèm hành động ứng phó. 
• Cải cách chính sách lương thưởng, tăng năng lực cạnh tranh của 
Công ty trong việc giữ chân, thu hút nguồn nhân lực chất lượng 
cao. Xây dựng định hướng, lộ trình phát triển đội ngũ kế cận, tập  
trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị có 
vai trò chiến lược trong tổ chức.

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh
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STT Chỉ tiêu  Thực hiện 
2022 (1)

 Thực hiện 
2023 (2)

Chênh lệch
(2)-(1)

1 Tổng tài sản   1.453,74   1.441,23 (12,51)

1.1 Tài sản ngắn hạn   1.223,02   1.208,43   (14,59)

1.2 Tài sản dài hạn   230,72   232,81   2,08

2 Nợ phải trả 791,47   798,15   6,69

2.1 Nợ phải trả ngắn hạn   790,33   795,16 4,83

2.2 Nợ phải trả dài hạn   1,14   2,99 1,85

3 Nợ phải trả/Tổng tài sản  0,54  0,55 1,1%

4 Vòng quay tổng tài sản  0,89  1,04  16,7%

5 Vòng quay khoản phải thu  1,43  1,61  12,8%

6 Vòng quay khoản phải trả  0,89  1,59  79,3%

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Tiếp tục tái cấu trúc tổ chức theo 
nhiều hướng nhằm tinh gọn và tối ưu nguồn nhân lực, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động;

- Cải tiến quy trình gia tăng sự phối kết hợp giữa các đơn vị để 
nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Xây dựng định hướng xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ kế 
cận, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các 
đơn vị có vai trò chiến lược trong tổ chức. 

Năm 2022, 2023 là 02 năm bản lề của nhiệm kỳ 2022 – 2026 
trong công cuộc hiện thực hóa tầm nhìn đưa Công ty CTIN trở 
thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam. Để thực hiện các 
mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2026 (Dẫn đầu trong lĩnh 
vực cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống thị trường nhà mạng 
viễn thông truyền thống, Top 5 công ty dẫn dắt chuyển đổi số 
quốc gia và Doanh thu dịch vụ số tăng gấp 10 lần vào năm 2026), 
Ban Tổng giám đốc Công ty hoạch định việc xây dựng kế hoạch 
phát triển trong tương lai theo định hướng: 

- Về kinh doanh: Xác định thị trường mục tiêu trọng yếu, xây 
dựng định hướng về công nghệ, giải pháp, sản phẩm đối với từng 
thị trường, khách hàng mục tiêu, xây dựng các kế hoạch mục tiêu 
theo năm, kịch bản và định hướng hành động.
 
- Về Công nghệ: Bên cạnh các mảng công nghệ truyền thống 
được coi là thế mạnh của Công ty CTIN, Công ty chấp nhận rủi 
ro đầu tư vào các xu hướng công nghệ mới có thể tạo ra khả 
năng bứt phá cho Công ty trong giai đoạn sắp tới, với mục 
tiêu gia tăng hàm lượng chất xám, giá trị do chính Công ty 
CTIN tạo ra cho những giải pháp, dịch vụ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin và viễn thông. 

Tình hình tài chính Công ty năm 2023 tương đối ổn định, biến 
động không nhiều so với năm 2022:

• Tình hình tài sản: Tổng tài sản năm 2023 đạt 1,441 tỷ đồng, giảm 
12,51 tỷ đồng so với năm 2022, chủ yếu giảm tài sản ngắn hạn - 
hàng tồn kho.

• Vòng quay khoản phải thu, vòng quay khoản phải trả, vòng 
quay tổng tài sản, tỷ suất nợ phải trả/tổng tài sản năm 2023 cao 
hơn năm 2022, phản ánh tình hình tài chính Công ty năm 2023 
tốt hơn. 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

3.2. Tình hình tài chính
3.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 
chính sách, quản lý

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
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Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Chúng tôi đã thực hiện thủ tục kiểm 
toán cần thiết nhưng chúng tôi không thu thập được các bằng 
chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để xác định tính hiện hữu, 
đầy đủ và giá trị của các khoản công nợ phải trả Công ty Star 
Excellence tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 với giá trị 
khoảng 11 tỷ VND. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có 
cần điều chỉnh các số liệu của khoản mục “Phải trả người bán 
ngắn hạn” và các khoản mục có liên quan trong báo cáo tài chính 
tổng hợp của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 
12 năm 2023 hay không”. 

Giải trình: Tại thời điểm 31/12/2023 theo số liệu sổ sách kế 
toán đang ghi nhận khoản phải trả Công ty Star Excellence là 
11.080.578.173 đồng. Khi lập báo cáo quyết toán năm 2023 Công 
ty không thu thập được thư xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2023 
của Công ty này, trong báo cáo tài chính của Công ty vẫn ghi 
nhận số nợ phải trả này theo giá trị sổ sách của Công ty. Việc 
không thu thập thư xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2023 của 
Công ty trên tại thời điểm quyết toán là thiếu sót của Công ty và 
sẽ rút kinh nghiệm trong các lần lập báo cáo quyết toán sau. 

Tham chiếu đến II.6 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
và xã hội của Công ty. 

- Về tài chính: Xây dựng các chính sách, kế hoạch bảo toàn và 
sử dụng hiệu quả vốn chủ sở hữu, phát triển vốn vay đảm bảo 
an toàn. 

- Về tổ chức: Tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, linh hoạt 
và hiệu quả. 

- Về quản trị tổ chức: Quản trị tổ chức theo hướng chuyên nghiệp 
hóa, sử dụng các công cụ quản trị chiến lược, chuyển đổi số, tin 
học hóa các hoạt động của Công ty. 

- Về xây dựng thương hiệu và truyền thông: Hướng tới truyền 
thông chủ động, đa phương tiện. 

- Về nhân lực: Tìm kiếm và phát triển nhân tài, xây dựng chính 
sách đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp để gắn kết, giữ 
chân, thúc đẩy sự đóng góp của nhân tài với sự phát triển của 
Công ty. 

3.5. Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến 
kiểm toán

3.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách 
nhiệm về môi trường và xã hội của công ty



4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động   
 của Công ty
4.2.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
 Ban Giám đốc công ty
4.3.  Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị 
về hoạt động của Công ty
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Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch 
bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, dẫn đến đứt gãy chuỗi cung 
ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế vĩ mô nói chung 
và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Bên cạnh 
những khó khăn do dịch bệnh Covid – 19, Công ty còn đối mặt với 
sự sụt giảm đầu tư tại các nhà mạng viễn thông truyền thống do 
cuối chu kỳ đầu tư 4G và chưa bắt đầu chu kỳ đầu tư 5G. Trong 
bối cảnh khó khăn này, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám 
đốc đã cố gắng nỗ lực tối đa để đảm bảo lợi nhuận của Công ty 
dương, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, duy trì đời sống của cán bộ 
công nhân viên. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực chuẩn bị trong năm 2021, 
2022, đến năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 
đã có những cải thiện đáng kể, cụ thể kết quả đạt được như sau:

- Chỉ tiêu về doanh thu: Doanh thu năm 2023 đạt 1.526 tỷ đồng, 
hoàn thành 95% kế hoạch của ĐHĐCĐ, tăng trưởng 10% so với 
năm 2022. 

- Chỉ tiêu về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 20,03 tỷ đồng, 
giảm 13% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,92 tỷ đồng, 
đạt 45% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và giảm 21% so với năm 2022. 
Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế 
hoạch của ĐHĐCĐ và giảm so với năm 2022 đã được đề cập tại 
Mục III.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Ban Tổng Giám đốc. 

- Trong năm 2023, Công ty được xếp hạng thuộc top 10 doanh 
nghiệp công nghệ thông tin mảng dịch vụ - giải pháp công nghệ 
thông tin.

- Công ty đảm bảo minh bạch thông tin, cùng với mô hình quản 
trị Công ty với các hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ, áp dụng 
các hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng…nhằm bảo vệ quyền 
lợi của Cổ đông, Chủ sở hữu, Công ty theo quy định tại điều lệ 
Công ty và theo pháp luật Việt Nam. 

- Công ty hoàn thành các nghĩa vụ, tuân thủ các quy định pháp 
luật về môi trường và xã hội. 

4.1.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về 
các mặt hoạt động của Công ty
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Căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2023, các cơ hội kinh doanh năm 2024, Hội 

đồng quản trị Công ty đặt ra kế hoạch tăng 
trưởng doanh thu, lợi nhuận từ 8% đến 10% 
so với năm 2023, ROE đạt tối thiểu 5%. Để 

đạt được kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc xây dựng, thực thi các 
chương trình, kế hoạch theo định hướng: 

- Xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, 
linh hoạt, tối ưu, hiệu quả;
- Tối ưu vốn chủ sở hữu, phát triển các 

nguồn vốn vay an toàn, hiệu quả;
- Chấp nhận rủi ro, đầu tư vào hợp 
tác nghiên cứu và phát triển các 

công nghệ mới, gia tăng hàm 
lượng giá trị do Công ty tạo ra 
trong sản phẩm, giải pháp;

- Tăng cường sự hợp tác: hợp 
tác với các Vendor chiến 
lược, các đối tác chiến lược.

4.3. Các kế hoạch, 
định hướng của Hội đồng quản trị

4.2. Đánh giá của
Hội đồng quản trị về 
hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc Công ty

02/05 thành viên Hội đồng quản trị 
(ông Hà Thanh Hải và ông Tô Hoài 
Văn) kiêm nhiệm các chức vụ chủ chốt 
trong Ban Tổng Giám đốc Công ty, cùng 
với kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin và viễn thông, vì vậy, 
các định hướng chiến lược và quyết sách của 
Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng Giám 
đốc Công ty nắm rõ và triển khai trong điều 
hành sản xuất kinh doanh.
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5. Quản trị công ty
1.  Hội đồng quản trị
2.  Ban Kiểm soát
3.  Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của
 Hội đồng quản trị, 
4. Ban giám đốc và Ban kiểm soát
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Success together
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Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Các chức vụ đang nắm giữ của Hội đồng quản trị 
tại các Công ty khác

STT Họ và tên Chức danh Ngày bắt 
đầu

Số cổ phiếu sở hữu và tỉ lệ %

1 Ông 
Hoàng 
Anh Lộc

Chủ tịch Hội 
đồng quản 
trị

30/06/2022 Số cổ phiếu sở hữu: 3.522.436; 
chiếm 10,94 %, trong đó: 
 Số cổ phiếu đại diện cho VNPT: 
3.035.132.
Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 
487.304.

2 Ông 
Hà Thanh 
Hải

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị, 
Tổng Giám 
đốc

11/05/2017 Số cổ phiếu sở hữu: 4.166.017; 
chiếm 12,94%, trong đó: 
Số cổ phiếu đại diện cho VNPT: 
4.046.843.
Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 
119.174.

3 Ông 
Tô Hoài 
Văn

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị, Phó 
Tổng Giám 
đốc

11/05/2017 Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 
534.239, chiếm 1,66 %.

4 Ông 
Nguyễn 
Thế Thịnh

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị

11/05/2017 Số cổ phiếu sở hữu: 3.317.364; 
chiếm 10,31 %, trong đó: 
Số cổ phiếu đại diện cho VNPT: 
3.035.132.
Số cổ phiếu sở hữu: 282.232.

5 Ông 
Lưu Công 
Nguyên

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị độc 
lập

30/6/2022 Số cổ phiếu sở hữu: 0; chiếm 
0%.

STT Tên công ty Chức danh hiện đang nắm giữ

1 Công ty Cổ phần Đầu tư 
Kỹ thuật số Việt

Ông Hoàng Anh Lộc: Chủ tịch HĐQT

2 Công ty cổ phần ITTA Ông Hoàng Anh Lộc - Thành viên HĐQT

3 Công ty Cổ phần Dịch vụ 
kỹ thuật Viễn thông Hà Nội

Ông Tô Hoài Văn - Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thế Thịnh – Thành viên HĐQT

4 Công ty Cổ phần KASATI Ông Tô Hoài Văn - Chủ tịch HĐQT

5 Công ty Cổ phần KASACO Ông Tô Hoài Văn - Chủ tịch HĐQT

Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 
Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác 
giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2023: 04 cuộc 
họp, với tỷ lệ tham gia của 100% thành viên Hội đồng quản trị. 
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

5.1. Hội đồng quản trị
5.1.1. Thành viên và cơ cấu của hội đồng quản trị:

5.1.2. Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị:

5.1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

05/04/2023 Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2023

2 02/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

05/04/2023 Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ 
năm 2023

3 03/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

05/04/2023 Thông qua Lương, thưởng và các 
khoản chi khác của Ban TGĐ, Kế toán 
trưởng, Phụ trách Quản trị Công ty, 
Thư ký Công ty, Thành viên Tiểu ban 
kiểm toán

4 04/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

06/07/2023 Phân bổ thù lao HĐQT, BKS năm 2022

5 05/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

27/07/2023 Thông qua tổng hạn mức tín dụng 
năm 2023 - 2024

6 06/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

28/07/2023 Thông qua việc vay vốn tại Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
- CN SGD

7 07/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

28/07/2023 Vay vốn, phát hành bảo lãnh và sử 
dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm 
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam - CN Hoàn Kiếm

8 08/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

08/09/2023 Phê duyệt chủ trương tham gia đấu 
thầu gói thầu: “Khảo sát, thiết kế, cung 
cấp và đo kiểm dung lượng trang bị hệ 
thống truyền dẫn Backbone”

9 09/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

05/10/2023 Thông qua việc vay vốn tại và sử 
dụng dịch vụ tại Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh 
Hoàn Kiếm

10 10/2023/NQ/
HĐQT-CTIN

13/10/2023 Thông qua phương án chi trả cổ tức 
năm 2022

11 1 1 /2 02 3/ N Q /
HĐQT-CTIN

13/10/2023 Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở 
thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng 
tại Vietinbank

Thành viên HĐQT độc lập, với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, cùng với chuyên 
môn về tài chính, quản trị, điều hành, giúp công tác quản trị của 
HĐQT minh bạch, kiểm soát hoạt động của ban điều hành và bảo 
vệ quyền lợi của cổ đông.  

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong năm 
2023, Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện hoạt động kiểm 
toán hoạt động chuyển văn phòng làm việc của Công ty và kiểm 
toán 01 dự án kinh doanh điển hình của Công ty. 

Không có.

5.1.5. Danh sách thành viên có Hội đồng tham gia các 
chương trình về quản trị Công ty: 

5.1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
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Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định 
tại điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể: 
- Giám sát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 
và thực hiện nghị quyết của Đại hội:
 

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 2023:

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ 
phiếu sở hữu

Tỉ lệ% sở hữu cổ 
phần biểu quyết

1 Ông Nguyễn 
Đình Du

Trưởng ban 
Kiểm soát

0 0%

2 Ông Nguyễn 
Thành Hiếu

Thành viên Ban 
kiểm soát

406.542 1,26%

3 Bà Nguyễn 
Thị Thúy Hà

Thành viên Ban 
kiểm soát

0    0%

STT Họ và tên Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ 
tham gia

Tỷ lệ
biểu quyết

1 Ông Nguyễn Đình Du 04 100% 100%

2 Ông Nguyễn Thành Hiếu 04 100% 100%

3 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà 04 100%    100%

Thông tin về  thành viên Ban kiểm soát (BKS): 

Cuộc họp của Ban kiểm soát:

5.2. Ban Kiểm soát
5.2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

5.2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

• BKS đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 
2023 của HĐQT và các quyết định của Ban Tổng Giám đốc trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy định hiện hành.
• BKS tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT và thường 
xuyên xem xét, rà soát các báo cáo kinh doanh định kỳ, báo 
cáo tài chính của Công ty, nắm bắt các tồn tại, khó khăn trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó, đưa ra các 
kiến nghị kịp thời cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc 
thực hiện các mục tiêu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023.
• Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo 
Điều lệ công ty cũng như ủy quyền và phân cấp của HĐQT 
trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế, tổ chức điều hành các 
hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, cũng như hoàn 
thiện cơ cấu tổ chức công ty, báo cáo định kỳ đầy đủ các nội 
dung quản trị công ty cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
• Tổng Giám đốc thực hiện đúng việc xin ý kiến của Cổ đông, 
của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đối với các giao dịch liên quan đến 
SXKD theo đúng Điều lệ của Công ty.

• Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính theo thẩm quyền quy 
định tại Điều lệ Công ty. BKS thông báo kịp thời các vướng 
mắc, tồn tại trong hoạt động SXKD cho Ban Tổng Giám đốc 
trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ.
• BKS nắm bắt đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài 
chính của Công ty trong năm 2023, phân tích báo cáo tài chính 
định kỳ của Công ty, một số báo cáo quản trị nội bộ và số liệu 
do Ban Tổng Giám đốc trình bày trong các cuộc họp HĐQT và 
các bộ phận liên quan cung cấp.
• Thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 của Công ty.

• BKS thực hiện giám sát tư cách Đại biểu cổ đông tham dự 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
• BKS giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quyết định của Ban 
giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy 
định hiện hành.
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STT Họ và tên Chức danh Thu nhập 
(VNĐ)

1 Ông Hoàng Anh Lộc Chủ tịch Hội đồng quản trị 854.240.000

2 Ông Hà Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc

775.040.000

3 Ông Tô Hoài Văn Thành viên Hội đồng quản trị, 
Phó Tổng Giám đốc

623.840.000

4 Ông Lê Thanh Sơn  Phó Tổng Giám đốc 695.840.000

5 Ông Nguyễn Đình Du Trưởng Ban kiểm soát 587.840.000

6 Ông Nguyễn Thành Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 505.040.000

7 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Thành viên Ban kiểm soát 0

STT Người thực 
hiện giao 

dịch

Quan hệ 
với người nội 

bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do 
tăng, 
giảm

1 Ông Nguyễn 
Thành Hiếu

Thành viên 
Ban kiểm soát

353.742 1,1% 406.542 1,26% 0%

5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban 
kiểm soát
5.3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

5.3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

5.3.3.  Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ:

STT Giao dịch Mối quan hệ Số tiền (VNĐ)

Bán hàng 460.269.450.037

1 Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam

Cổ đông 458.588.503.761

2 Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật 
số Việt

Cùng thành 
viên HĐQT

50.000.000

3 Công ty Cổ phần ITTA Cùng thành 
viên HĐQT

1.601.726.276

4 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 
Viễn thông Hà Nội

Cùng thành 
viên HĐQT

29.220.000

Mua hàng 1.577.840.542

5 Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam

Cổ đông 1.122.199.421

6 Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật 
số Việt

Cùng thành 
viên HĐQT

138.161.587

7 Công ty Cổ phần ITTA Cùng thành 
viên HĐQT

182.132.643

8 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn 
thông Hà Nội

Cùng thành 
viên HĐQT

135.346.891

Thu tiền cung cấp hàng hóa - dịch vụ 501.083.360.253

9 Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông 
Việt Nam

Cổ đông 497.821.552.701

10 Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật 
số Việt

Cùng thành 
viên HĐQT

82.500.000

11 Công ty Cổ phần ITTA Cùng thành 
viên HĐQT

1.962.514.058

12 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 
Viễn thông Hà nội

Cùng thành 
viên HĐQT

1.216.793.494
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Thanh toán tiền mua hàng hóa - dịch vụ 5.433.061.539 

13 Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông 
Việt Nam

Cổ đông 1.576.904.058  

14 Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật 
số Việt

Cùng thành 
viên HĐQT

3.747.119.486 

15 Công ty Cổ phần ITTA Cùng thành 
viên HĐQT

87.587.995 

16 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 
Viễn thông Hà nội

Cùng thành 
viên HĐQT

21.450.000 

Cổ tức đã trả 10.117.108.000 

17 Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam

Cổ đông 10.117.108.000 

Cổ tức nhận được 1.648.188.000 

18 Công ty Cổ phần ITTA Cùng thành 
viên HĐQT

377.600.000

19 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn 
thông Hà Nội

Cùng thành 
viên HĐQT

1.270.588.000

Phải trả khác 704.801.659

20 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn 
thông Hà Nội

Cùng thành 
viên HĐQT

235.093.367

21 Công ty Cổ phần ITTA Cùng thành 
viên HĐQT

469.708.292

5.3.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị 
công ty:

Công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật về quản trị công 
ty hiện hành.

Chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6.1. Ý kiến kiểm toán:

6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



6. Báo cáo tài chính
6.1.  Ý kiến kiểm toán: Theo Phụ lục đính kèm
6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Theo Phụ lục đính kèm
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